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Bảo vệ tăng áp
Bảo vệ tải

Chống sét lan truyền có thể kéo ra được
iQuick PRD Kiểu 2 hoặc kiểu 3

Replacement cartridges.

Hộp phụ tùng thay thế

C 40-350 iQuick PRD40r A9L16310
C 20-350 iQuick PRD20r A9L16311
C 8-350 iQuick PRD8r A9L16312
C neutral-350 All products A9L16313

14

1P+N 3P+N 3P

40 A / 20
iQuick PRD40r A9L16292

A9L16293
A9L16294

20 A / 5
iQuick PRD20r A9L16295

A9L16296
A9L16297

8 A / 2
iQuick PRD8r A9L16298

A9L16299
A9L16300
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1P+N 3P+N 3P

40 A / 20
High risk level iQuick PRD40r A9L16292

A9L16293
A9L16294

20 A / 5
Moderate risk level iQuick PRD20r A9L16295

A9L16296
A9L16297

8 A / 2
Secondary protection: 
placed near the loads to be 
protected when they are at a 
distance of more than 30 m from 
the incoming surge arrester

iQuick PRD8r A9L16298
A9L16299

A9L16300
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A9L16300

A9L16296

A9L16294A9L16294A9L16294A9L16294

CA903003ECA903003E

A9L16310
A9L163
A9L16312A9L16312
A9L163A9L1631
A9L16310A9L16310
A9L163
A9L16312
A9L1631

PRD40r
PRD20r
PRD8rPRD8r
PRD20rPRD20r
PRD40r
PRD20r
PRD8r
PRD20r

KiểuKiểuiQ
Chống sét lan truyền có thể kéo ra được
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Hộp phụ tùng thay thếHộp phụ tùng thay thế

A9L16300A9L16300

iQuickiQuick PRD8rPRD8r

A9L16292iQuick

: 2.22.2

C neutral-350
PRD8r

Hộp phụ tùng thay thếHộp phụ tùng thay thếHộp phụ tùng thay thếHộp phụ tùng thay thế

Bảo vệ tải
Bảo vệ tăng ápBảo vệ tăng ápBảo vệ tăng ápBảo vệ tăng ápBảo vệ tăng ápBảo vệ tăng ápBảo vệ tăng ápBảo vệ tăng ápBảo vệ tăng áp

4040 A40

cartridges.
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–
protection level

–
Nominal mains 
voltage

–

CM* DM* CM* DM*

L/t N/t L/N L/t N/t L/N

TT & TN-S b 1P+N 8 1.5 1.5 2.5 230 - 264 350
TN-C & IT 230 V b 3P 13 2 - - 230/400 350 - -
TT & TN-S b 3P+N 15 1.5 1.5 2.5 - 264 350

TT & TN-S b 1P+N 8 1.5 1.5 1.5 230 - 264 350
TN-C & IT 230 V b 3P 13 1.5 - - 230/400 350 - -
TT & TN-S b 3P+N 15 1.5 1.5 1.5 - 264 350

2 / 3
TT & TN-S b 1P+N 8 1.5/1.4 1.5/1.5 1.2/1.4 230 - 264 350
TN-C & IT 230 V b 3P 13 1.2/1.4 - - 230/400 350 - -
TT & TN-S b 3P+N 15 1.5/1.4 1.5/1.5 1.2/1.4 - 264 350

* CM common mode (between phase/earth and neutral/earth). * DM: differential mode (between phase and neutral).
(1) Up (MCB + SPD): total value measured between Modular Circuit Breaker (MCB) terminal block and PE surge arrester device terminal block (SPD).
(2) Uoc: open-circuit voltage in combined wave: 10 kV.
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PRD Ph / N 8r/20r 2.5 N.m 2.5 to 25 mm2 2.5 to 25 mm2

Ph / N 40r 2.5 to 35 mm2 2.5 to 35 mm2

t 25 mm2 max. 25 mm2 max.

6.5 mm
11 mm

PZ2

– – –

CM* DM* CM* DM*

L/t N/t L/N L/t N/t L/N

TT & TN-S 1P+N 8 1.5 1.5 2.5 230 - 264 350
TN-C & IT 230 V 3P 13 2 - - 230/400 350 - -
TT & TN-S 3P+N 15 1.5 1.5 2.5 - 264 350

TT & TN-S 1P+N 8 1.5 1.5 1.5 230 - 264 350
TN-C & IT 230 V � 3P 13 1.5 - - 230/400 350 - -
TT & TN-S 3P+N 15 1.5 1.5 1.5 - 264 350

2 / 3
TT & TN-S 1P+N 8 1.5/1.4 1.5/1.5 1.2/1.4 230 - 264 350
TN-C & IT 230 V 3P 13 1.2/1.4 - - 230/400 350 - -
TT & TN-S 3P+N 15 1.5/1.4 1.5/1.5 1.2/1.4 - 264 350

* CM * DM
(1) Up (MCB + SPD):
(2) Uoc: 10 kV.

Pragma: the earth terminal block needs 1 support kit and 
1 terminal block kit.

Hỗ trợ khối thiết bị nối đất

Support kit L = 4 blocks Batch of 1 PRA90053

25 mm2 terminal block kit L = 1 block Batch of 5 PRA90046
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: * :

to 3535
25 mmmm2

N/N/t

DM*

2525 mmmm

350350

-
350

350

350350

350-
350350

PRA90046PRA90046blockblock

PRA90053PRA90053PRA90053PRA90053L = blocksblocksblocks

35 mmmm2

mm2

2

2.5 N.mN.m

mmmm2 max.max.

Hỗ trợ khối thiết bị nối đấtHỗ trợ khối thiết bị nối đấtHỗ trợ khối thiết bị nối đất
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block kitkit

Hỗ trợ khối thiết bị nối đấtHỗ trợ khối thiết bị nối đấtHỗ trợ khối thiết bị nối đất
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* CM 
(1) (MCB

Uoc:(2)
(1) Up

Uoc:
UpUp

:
(1)
(2)

CM 
Up

230 VV

CA903003ECA903003ECA903003E

1 supportsupport
terminalterminal

Pragma:
terminal

Pragma: the
block

the earth
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1P+N 3P 3P+N

1P+N 435 445
3P 665 700
3P+N 810 850

50/60 Hz
230/400 V AC

(Isc)
25 kA (50 Hz)

<1 mA
<25 ns

IP20, IK05
IP40

-25°C +70°C
-40°C +80°C
NF, 
KEMA KEUR (iQuick PRD 8r, 20r)

Clip on DIN rail 35 mm.

Indifferent position of installation.
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(Ue)
Hz)

+80°C
+70°C
+80°C

CA903003ECA903003E

<25
<1
<25

mA

(50(50 Hz)

50/60
230/400
50/60

KEURKEURKEUR

: 2.22.2

ClipClip onon

IndifferentIndifferentIndifferent positionposition
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